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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: Phó Giáo sư 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:  ; Nội dung không đúng thì để trống:  

Đối tượng đăng ký:     Giảng viên                         Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Triết học;  Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký:  Bùi Xuân Dũng 

2.Ngày tháng năm sinh: 5/2/1985             Nam              Nữ               Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh.                                              Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

6. Địa chỉ liên hệ: 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại di động: 0337894899;                     E-mail: dungbx@ueh.edu.vn 

7. Quá trình công tác:  

     - Từ 2/2009 đến 10/2019: Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị, Phó giám đốc Trung tâm tin 

học, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh 

     - Từ 11/2019 – 1/2023: Giảng viên, Trưởng ngành các môn học Lý luận chính trị, Phó trưởng 

Khoa Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Sư Phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

     - Từ 2/2023 – nay: Giảng viên, giảng viên chính, Khoa Lý luận chính trị, Đại học Kinh tế 

Tp.Hồ Chí Minh 

Chức vụ hiện nay: Giảng viên chính; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng Khoa  

 

X 

X 

X  
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Cơ quan công tác hiện nay: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ cơ quan: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Hướng dẫn luận thạc sĩ tại Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội. 

8. Đã nghỉ hưu: chưa 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 30 tháng 12 năm 2007; số văn bằng: XB04761/039KH2/2006; 

ngành: Triết học, chuyên ngành: Chính trị học; Nơi cấp bằng Đại học: Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 14 tháng 9 năm 2012; số văn bằng: XM01701/71KH2; ngành: 

Triết học; Nơi cấp bằng Thạc sĩ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 24 tháng 11 năm 2016; số văn bằng: 

QS:09311/72KH2/2014; ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 

sử; Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Triết 

học - Chính trị học - Xã hội học.  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

* Triết học xã hội:  

    - Bài báo khoa học:  

         + Số lượng 21 bài báo, số thứ tự: [5], [6], [7], [8], [9], [13], [16], [17], [20], [24], 

[26], [27], [29], [34], [36], [37], [38], [39], [41], [42], [43], mục 7.1.a. 

         + Trong đó có 6 bài báo trong danh mục tạp chí uy tín Scopus/Wos mà ứng viên là 

tác giả chính: số thứ tự [16], [17], [29], [34], [37], [42], mục 7.1.a. 

        - Sách: số lượng 2: số thứ tự [1], [2], mục 5. 

        - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: số lượng 1: số thứ tự [1], mục 6. 

        - Hướng dẫn thạc sĩ: số lượng 1: số thứ tự [2], mục 4. 
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* Triết học văn hóa 

        - Bài báo khoa học:  

         + Số lượng 22 bài báo, số thứ tự: [1], [2], [3], [4], [10], [11], [12], [14], [15], [18], 

[19], [21], [22], [23], [25], [28], [30], [31], [32], [33], [35], [40], mục 7.1.a. 

         + Trong đó có 6 bài báo trong danh mục tạp chí uy tín Scopus/Wos mà ứng viên là 

tác giả chính: số thứ tự [18], [21], [22], [31], [32], [33], mục 7.1.a. 

        - Sách: số lượng 1: số thứ tự [3], mục 5. 

        - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: số lượng 1: số thứ tự [2], mục 6. 

        - Hướng dẫn thạc sĩ: số lượng 1: số thứ tự [1], mục 4. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 2 Học viên cao học chuyên ngành Triết học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 2 đề tài NCKH cấp Cơ sở. 

- Đã công bố 43 bài báo khoa học, trong đó ứng viên là tác giả chính 12 bài báo khoa 

học trên tạp chí quốc tế có uy tín (Scopus, Wos). 

- Số lượng sách đã xuất bản: 3 cuốn (Chủ biên, đồng chủ biên), trong đó 3 cuốn thuộc nhà 

xuất bản có uy tín.  

15. Khen thưởng:  

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2020-2021 theo quyết định số 1999/QĐ-ĐHSPKT 

ngày 5/11/2021của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2023-2024 theo quyết định số 1427/QĐ-ĐHKT-

QTNNL ngày 19/4/2024 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

16. Kỷ luật: Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

 Bản thân ứng viên nhận thấy: 

a) Về tiêu chuẩn nhà giáo: Ứng viên tự đánh giá đạt các tiêu chuẩn nhà giáo theo quy định: Có phẩm 

chất, đạo đức, tư tưởng tốt; Ứng viên đã được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ đạt trình độ chuẩn; 

Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; Lý lịch rõ ràng, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

b) Về nhiệm vụ: Tự đánh giá bản thân, trong nhiều năm qua, ứng viên đã thực hiện đầy đủ 

các nhiệm vụ của nhà giáo: 
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- Ứng viên luôn có lập trường tư tưởng ổn định, bản lĩnh chính trị vững vàng. Có phẩm chất đạo 

đức tốt, tư tưởng đúng đắn, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Không vi phạm các quy 

định về những điều giảng viên không được làm. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giảng 

viên, và các nhiệm vụ khác được giao. Luôn có thái độ hòa nhã, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ và 

hợp tác với đồng nghiệp trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của đơn vị. 

- Được đào tạo chính quy về mặt chuyên môn ở các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; được 

đào tạo và có đủ các chứng chỉ sư phạm và quản lý trong đào tạo bậc đại học. Luôn hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy trình độ đại học và sau đại học; hướng dẫn sinh viên 

nghiên cứu khoa học và luận văn thạc sĩ; chấm luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ, biên soạn 

sách chuyên khảo phục vụ đào tạo. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. 

- Tôn trọng nhân cách, công bằng và bảo vệ quyền lợi của người học. Gương mẫu trong 

thực hiện nghĩa vụ công dân và trong việc thực hiện các quy định pháp luật của nhà nước 

và các quy định của Nhà trường. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

phương pháp dạy cũng như trình độ ngoại ngữ. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 5 năm học, số năm học liên tục đủ giờ chuẩn dạy 

Đại học, Sau Đại học và hoàn thành nhiệm vụ giảng viên: 5 năm liên tục (2019-2020), (2020-

2021), (2021-2022), (2022-2023), (2023-2024). 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp HS 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức  
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019        

2 2019-2020     150 105 255/297,08/216 

3 2020-2021     375  375/484,33/216 

03 năm học cuối 

4 2021-2022   2 Thạc sĩ  345  345/415,13/216 

5 2022-2023     450 60 510/597,86/270 

6 2023-2024     540  540/540/270 
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3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

Được cấp bằng Đại học ngày 8 tháng 5 năm 2021; số văn bằng: 590/NA2/VB2-2021; 

ngành: Ngôn ngữ Anh, hệ Chính quy, chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại; Nơi cấp 

bằng Đại học: Trường Đại học Cửu Long. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng Cử nhân tiếng Anh thương mại 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng: 

TT Họ tên HVCH 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ…đến… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
HVCH Chính Phụ 

1 
Nhữ Thành 

Trung 

 

HVCH 

 

x 

 1/2022 – 

10/2022 

Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

5/12/2022 

2 
Trần Nhật  

Minh 

 

HVCH 

 

x 

 1/2022 – 

10/2022 

Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

5/12/2022 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất bản và năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần 

biên soạn 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH  

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Nhân cách 

con người 

Việt Nam 

và sự phát 

triển 

nguồn 

CK 

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự Thật, 2021 

Số đăng ký xuất bản: 

2136-2021/CXBIPH/3-

21/CTQG. Quyết định 

xuất bản số: 403-

2 

Bùi 

Xuân 

Dũng 

(Chủ 

biên) 

Chương 

1, chương 

2 

Quyết định về việc 

phê duyệt sách phục 

vụ đào tạo số 

4405/QĐ-ĐHKT-

QLKHHTQT. 

Giấy xác nhận mục 

 

X 
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nhân lực 

trong quá 

trình hội 

nhập quốc 

tế hiện nay 

QĐ/NXBCTQG ngày 

22/6/2021. 

Mã số ISBN: 978-604-57-

6861-7 

Nộp lưu chiểu 6/2021 

đích sử dụng sách 

phục vụ đào tạo.  

2 

Chủ nghĩa 

thực dụng 

và việc 

giáo dục 

con người 

Việt Nam 

trong bối 

cảnh hội 

nhập quốc 

tế hiện nay 

CK 

Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh, Số đăng ký 

xuất bản: 160-

2022/CXBIPH/14-

01/ĐHQGTPHCM. Quyết 

định xuất bản số: 43/QĐ-

NXB ngày 13/3/2022 

Mã số ISBN: 978-604-73-

8825-7 

Nộp lưu chiểu năm 2022 

2 

Bùi 

Xuân 

Dũng 

(Đồng 

chủ 

biên) 

Chương 

1, chương 

2 

Quyết định phê duyệt 

sách phục vụ đào tạo 

số 1491/QĐ-ĐHKT-

QLKHHTQT. 

Giấy xác nhận mục 

đích sử dụng sách 

phục vụ đào tạo. 

3 

Giá trị văn 

hóa truyền 

thống dân 

tộc với 

nguồn nhân 

lực Việt 

Nam trong 

cuộc cách 

mạng công 

nghiệp lần 

thứ tư hiện 

nay 

CK 

Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh, Số đăng ký 

xuất bản: 160-

2022/CXBIPH/15-

01/ĐHQGTPHCM. Quyết 

định xuất bản số: 37/QĐ-

NXB ngày 18/3/2022 

Mã số ISBN: 978-604-73-

8826-4 

Nộp lưu chiểu năm 2022 

1 

Bùi 

Xuân 

Dũng 

Toàn bộ 

Quyết định Về việc 

phê duyệt sách phục 

vụ đào tạo số 

768/QĐ-ĐHKT-

QLKHHTQT. 

Giấy xác nhận mục 

đích sử dụng sách 

phục vụ đào tạo. 

Trong đó: Số lượng sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do 

nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau Tiến sĩ: 3 sách 

chuyên khảo [1], [2], [3] 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

 “Thực trạng mối quan hệ 

biện chứng giữa tăng 

trưởng kinh tế với phát 

triển văn hóa của Thành 

phố Hồ Chí Minh hiện 

nay” (ĐT) 

 

 

CN 

T2022-165 

Trường Đại 

học Sư phạm 

kỹ thuật 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

  2022 

 

 

Ngày 6/12/2022. 

Tốt 

2 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về vai trò của nhân dân 

và ý nghĩa đối với việc 

phát triển bền vững của 

Việt Nam hiện nay (ĐT) 

 

 

CN 

CS-2023-16 

Đại học Kinh 

tế Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

2023-2024 

 

 

23/4/2024 

Tốt 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố: 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy 

tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi)  

Số 

lần 

trích 

dẫn  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công  

bố 

I Trước khi được công nhận Tiến sĩ 

1 

Vai trò của giá 

trị văn hóa 

truyền thống dân 

tộc trong phát 

triển nguồn nhân 

lực của Việt 

Nam hiện nay 

1 X 

Khoa học chính 

trị 

ISSN: 1859-0187 

  
Số 6, 

44-47 
  6/2015 
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2 

Những vấn đề 

đặt ra đối với 

việc giảng dạy 

chủ nghĩa Mác 

Lênin cho sinh 

viên trong các 

Trường Đại 

học, Cao đẳng 

ở Việt Nam 

hiện nay 

2 X 

Hội thảo khoa 

học quốc gia: 

Nâng cao chất 

lượng giảng dạy, 

học tập các môn 

Lý luận chính trị 

trong các trường 

Đại học, Cao 

đẳng 

ISBN 978-604-

36-5417-9 

  
376-

383 
 9/2015 

II Sau khi được công nhận Tiến sĩ 

3 

Một số vấn đề 

đặt ra đối với 

việc giữ gìn và 

phát huy giá trị 

văn hóa truyền 

thống Việt 

Nam và Lào 

trong bối cảnh  

hội nhập quốc 

tế hiện nay. 

2 X 

Hội thảo khoa 

học quốc tế: Giữ 

gìn và phát huy 

giá trị văn hóa 

truyền thống Việt 

– Lào trong quá 

trình hội nhập 

quốc tế 

ISBN 978-604-

57-3684-5 

  593-605  9/2017 

4 

Chủ nghĩa Mác 

trước xu thế 

toàn cầu hóa 

của thời đại 

ngày nay 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học “Các 

Mác – giá trị lịch 

sử và ý nghĩa thời 

đại” do Trường 

Đại học Sư phạm 

kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh 

tổ chức. 

  36-39 9/2018 
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ISBN: 978-604-

73-6279-0 

5 

Liên kết giữa 

nhà trường và 

doanh nghiệp, 

một bước để 

giải quyết tình 

trạng thất 

nghiệp của sinh 

viên sau khi ra 

trường 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học “Liên 

kết giữa nhà 

trường và doanh 

nghiệp trong 

việc giải quyết 

việc làm cho 

sinh viên sau khi 

tốt nghiệp” do 

Trường Đại học 

Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí 

Minh tổ chức. 

ISBN: 978-604-

922-689-2 

  291-297 3/2019 

6 

Một số vấn đề 

đặt ra đối với 

việc phát triển 

nguồn nhân lực 

chất lượng cao 

của Việt Nam 

tại Đại hội 

Đảng lần thứ 

13 sắp tới 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc 

gia “Nghiên cứu 

chủ trương, 

đường lối, cơ 

chế và chính 

sách phát triển 

kinh tế trong dự 

thảo văn kiện 

Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ 

XIII” do Trường 

Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ 

   6/2020 
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Chí Minh tổ 

chức. 

ISBN: 978-604-

922-689-2 

7 

Phát triển 

nguồn nhân lực 

chất lượng cao 

nhằm thúc đẩy 

lực lượng sản 

xuất trong sự 

nghiệp đổi mới 

của Việt Nam 

hiện nay 

1 X 
Tạp chí Triết học 

ISSN: 0866-7632 
  

Số 

7/2020 

47-56 

7/2020 

8 

Các đô thị 

thông minh 

trên thế giới và 

quá trình xây 

dựng đô thị 

thông minh tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc 

gia “Đô thị thông 

minh: Mô hình 

Thành phố Hồ 

Chí Minh” do 

Tạp chí Cộng sản 

và Thành ủy 

Thành phố Hồ 

Chí Minh tổ 

chức. 

ISBN: 978-604-

68-6603-9 

  143-151 10/2020 

9 

Tác động của 

Cách mạng 

Công nghiệp 

4.0 đến lực 

lượng lao động 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc 

gia “Quá trình 

chuyển đổi số của 

nền kinh tế Việt 

  322-329 12/2020 
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của Việt Nam 

trong bối cảnh 

phát triển nền 

kinh tế số 

Nam: Công nghệ, 

thị trường và 

chính sách” do 

Trường Đại học 

Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 

tổ chức. 

ISBN: 978-604-

922-910-7 

10 

Giá trị văn hóa 

truyền thống 

dân tộc với 

việc phát triển 

nguồn nhân lực 

ở Việt Nam 

hiện nay 

1 X 
Tạp chí Triết học 

ISSN: 0866-7632 
  

Số 

1/2021 

36-42 

1/2021 

11 

Vai trò của việc 

kế thừa, phát 

huy giá trị văn 

hóa truyền 

thống dân tộc 

để phát triển 

nguồn nhân lực 

ở Việt Nam 

hiện nay 

1 X 

Tạp chí Lý luận 

chính trị và 

truyền thông 

ISSN: 1859-1485 

  

Số 

chuyên 

đề 03 

41-44 

4/2021 

12 

Những yếu tố 

ảnh hưởng đến 

phát triển 

nguồn nhân lực 

ở Việt Nam 

hiện nay 

1 X 

Tạp chí Lý luận 

chính trị và 

truyền thông 

ISSN: 1859-1485 

  

Số 

chuyên 

đề 03 

57-60 

4/2021 
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13 

Quan điểm của 

học thuyết 

Mác về dân 

chủ Xã hội chủ 

nghĩa và việc 

xây dựng, 

hoàn thiện dân 

chủ xã hội chủ 

nghĩa ở Việt 

Nam hiện nay 

1 X 
Tạp chí Triết học 

ISSN: 0866-7632 
  

Số 

6/2021 

34-42 

6/2021 

14 

Vai trò của 

phát triển văn 

hóa với việc 

xây dựng con 

người Việt 

Nam trong quá 

trình toàn cầu 

hóa hiện nay 

1 X 

Tạp chí Lý luận 

chính trị và 

truyền thông 

ISSN: 1859-1485 

  

Số 

chuyên 

đề 04 

5-8 

10/2021 

15 

Những thách 

thức đối với 

việc đấu tranh 

tư tưởng, lý 

luận và giải 

pháp vượt qua 

1 X 

Tạp chí Lý luận 

chính trị 

ISSN: 2525-2585 

  

Số 

chuyên 

đề quý 4 

136-141 

10/2021 

16 

The Philosophy 

of Nguyen Trai 

for the 

advancement of 

the Concept in 

Humanity 

 

2 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Pertanika Journal 

of Social Science 

and Humanities 

ISSN: 0128-

7702, 2231-8534 

Scopus Q3 

H-index = 14 

ISI (ESCI) 

JCI = 0.14 

WOS Q3 

https://doi.org/10.4 

7836/pjssh.29.4.20 

 

Vol 29, 

No4 

2453-

2468 

12/2021 
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17 

Pragmatist Idea 

of Democracy 

in Education 

and Its 

Meaning for 

Educational 

Innovation in 

Vietnam Today 

2 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Studia Gilsoniana 

ISSN: 2300-

0066, 2577-0314 

Scopus Q2 

H-index = 3 

https://doi.org 

/10.47836/10. 

26385/SG. 

100441 

 

Vol 10, 

No4 

975-995 

 

12/2021 

18 

Rousseau’s 

Philosophical 

and 

Educational 

Innovation in 

Vietnam Today 

2 

X 

(Tác 

giả 1) 

Journal of Social 

Studies 

Education 

Research 

Scopus Q2 

H-index = 16 

https://jsser.org 

/index.php/jsser 

/article/view 

/3541 

 

 

Vol 12, 

No4 

197-208 

12/2021 

19 

Mối quan hệ 

biện chứng giữa 

phát triển văn 

hóa và xây 

dựng con người, 

phục vụ yêu cầu 

phát triển bền 

vững ở Việt 

Nam hiện nay 

1 X 
Tạp chí Triết học 

ISSN: 0866-7632 
  

Số 

3/2022 

38-46 

3/2022 

20 

Phát triển giáo 

dục, đào tạo 

nhằm đẩy 

mạnh công 

nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, 

góp phần phát 

triển lực lượng 

1 X 

Tạp chí Nghiên 

cứu dân tộc 

ISSN: 0866-

773X 

  

Vol 11 

Issue 1 

20-25 

3/2022 
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sản xuất ở Việt 

Nam hiện nay 

21 

Nguyen Trai of 

benevolence and 

righteousness 

are necessary 

for Vietnamese 

today 

2 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Trans / Form / 

Ação: Revista de 

Filosofia 

ISSN: 0101-

3173, 1980-539X 

Scopus Q3 

H-index = 5 

ISI (AHCI) 

WOS Q2 

https://doi. 

org/10.1590 

/0101-3173.2022.v 

45esp2.p125 

 

Vol. 45 

(2022): 

Edição 

Especial - 

"Chinese 

Dossier" 

125-148 

4/2022 

22 

Human 

resource 

development 

experience of 

some developed 

countries and 

lessons drawn 

for Vietnam 

today 

2 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Revista de 

Investigaciones 

de la Universidad 

del Quindío 

ISSN: 1794-631x 

e-ISSN: 2500-

5782 

ISI (ESCI) 

JCI = 0.04 

WOS Q4 

https://doi. 

org/10.339 

75/riuq.vol 

34n1.858 

 

Vol 34, 

No1 

118-127 

5/2022 

23 

Mối quan hệ 

biện chứng giữa 

tăng trưởng 

kinh tế với phát 

triển văn hóa 

của TP. HCM 

hiện nay 

1 X 

Tạp chí Lý luận 

chính trị và 

truyền thông 

ISSN: 1859-1485 

  

Chuyên 

đề số 

1/2022 

132-135 

5/2022 

24 

Phát huy nguồn 

lực thanh niên 

ở Việt Nam 

hiện nay thông 

qua giáo dục – 

đào tạo 

1 X 

Tạp chí Nhân lực 

Khoa học xã hội 

ISSN: 0866-

756X 

  

Số 4 

(107) 

98-105 

 

 

 5/2022 
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25 

Vận dụng quan 

điểm của Chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh trong 

công tác giáo 

dục thanh niên 

hiện nay 

1 X 

Tạp chí Văn hóa 

nghệ thuật 

ISSN: 0866-8655 

  

Số 497 

5/2022 

7-10 

5/2022 

26 

Nâng cao chất 

lượng nguồn 

nhân lực nông 

thôn Việt Nam: 

thực trạng và 

giải pháp 

1 X 

Tạp chí Khoa học 

xã hội Việt Nam 

ISSN: 1013-4328 

  

Số 

6/2022 

25-33 

6/2022 

27 

Thu hút, trọng 

dụng nhân tài – 

động lực để 

phát triển nhanh 

và bền vững đất 

nước theo tinh 

thần nghị quyết 

Đại hội XIII của 

Đảng 

1 X 

Tạp chí Lý luận 

chính trị điện tử 

ISSN: 2525-2567 

  
Tháng 

7/2022 
7/2022 

28 

Nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả 

công tác kiểm 

tra, giám sát, 

kỷ luật của 

Đảng trong giai 

đoạn hiện nay 

1 X 

Tạp chí Cộng sản 

điện tử 

ISSN: 2734-9071 

  
Tháng 

7/2022 
7/2022 

29 
Education 

Philosophy of 
2 

X  

 

Contemporary 

Pragmatism 

Scopus Q2 

H-index = 9 
 

Vol 19, 

Issue 3 

8/2022 
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Pragmatism 

and its Impact 

in the Global 

Context Present 

(Tác 

giả 1) 

ISSN: 1572-

3429, 1875-8185 

https://doi.org/10. 

1163/1875 

8185-bja10042 

ISI (AHCI) 

JCI = 0.37 

WOS Q3 

310-329  

30 

Tác động của 

toàn cầu hóa 

đến giá trị 

truyền thống 

văn hóa dân tộc 

Việt Nam hiện 

nay 

1 X 

Tạp chí Nghiên 

cứu dân tộc 

ISSN: 0866-

773X 

  

Vol 11, 

No 3 

92-96 

9/2022 

31 

The Education 

Philosophy of 

Confucius and 

Its Implications 

for the 

Philosophical 

Innovation of 

Education in 

Vietnam 

Nowadays 

2 

X 

(Tác 

giả 1) 

Wisdom 

ISSN: 1829-3824 

ISI (ESCI) 

JCI = 0.84 

WOS Q1 

https://doi. 

org/10.242 

34/wisdom. 

v4i3.904 

 

Vol 4, 

No 3 

205-219 

 

10/2022 

32 

The role of 

absolute spirit 

in Hegel’s 

philosophy 

1 

X 

(Tác 

giả 1, 

tác 

giả 

liên 

hệ) 

Synesis  

ISSN 1984-6754 

ISI (ESCI) 

JCI = 0.66 

WOS Q4 

https://seer 

.ucp.br/seer 

/index.php/ 

synesis/arti 

cle/view/2268 

 

Vol. 14, 

No. 2,  

195-210 

10/2022 

33 

Marx’s ethics 

theory and its 

meaning in 

1 

X 

(Tác 

giả 1, 

Aufklarung 

Revista de 

filosofia  

ISI (ESCI) 

JCI = 0.02 

WOS Q4 

 

Vol 9, 

No 2 

47-56 

 

11/2022 
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building 

morality for 

Vietnamese 

today 

tác 

giả 

liên 

hệ) 

e-ISSN 2318-

9428, p-ISSN 

2358-8470 

https://doi. 

org/10.180 

12/arf.v9i2 

.64262 

34 

Aristotle's 

philosophy on 

happiness and 

its meaning to 

educate 

Vietnamese 

today 

 

2 

X 

(Tác 

giả 1) 

Perspektivy 

Nauki i 

Obrazovania 

ISSN: 2307-2334 

 

Scopus Q2 

H index = 6 

(Category: 

Philosophy) 

https://doi. 

org/10.327 

44/pse.202 

2.6.28 

 

Vol 60 

No 6 

475-490 

12/2022 

35 

Tăng cường 

đoàn kết nội bộ 

để xây dựng, 

chỉnh đốn 

Đảng và hệ 

thống chính trị 

trong sạch, 

vững mạnh đáp 

ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ hiện 

nay. 

1 X 

Tạp chí Tổ chức 

Nhà nước 

ISSN: 2588-

237X 

  
 Vol 12 

55-58 
12/2022 

36 

Đẩy mạnh ứng 

dụng khoa học 

và công nghệ 

để thúc đẩy 

công nghiệp 

hoá, hiện đại 

hoá đất nước 

 

1 X 

Tạp chí Tổ chức 

Nhà nước online 

ISSN: 2588-

237X 

    1/2023 
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37 

Theory of 

Thomas 

Aquinas on 

human nature 

and its meaning 

in social life 

today 

1 

X 

(Tác 

giả 1, 

tác 

giả 

liên 

hệ) 

Aufklarung 

Revista de 

filosofia  

e-ISSN 2318-

9428, p-ISSN 

2358-8470 

ISI (ESCI) 

JCI = 0.02 

WOS Q4 

https://doi 

.org/10.180 

12/arf.v9i3 

.65673 

 

Vol 9, 

No 3 

85-96 

2/2023 

38 

Đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, 

hiện đại hóa 

nông nghiệp, 

nông thôn theo 

tinh thần Nghị 

quyết Trung 

ương 5 khóa 

XIII của Đảng 

1 X 

Tạp chí Lý luận 

chính trị điện tử 

ISSN 2525-2607 

    2/2023 

39 

Học thuyết 

hình thái - kinh 

tế xã hội và ý 

nghĩa của nó 

đối với sự phát 

triển của Việt 

Nam hiện nay  

1 X 

Tạp chí Nghiên 

cứu dân tộc 

ISSN: 0866-

773X 

  

Vol 12, 

No 1 

51-55 

  3/2023 

40 

Xây dựng triết 

lý giáo dục của 

Việt Nam hiện 

nay 

1 X 
Tạp chí Triết học 

ISSN: 0866-7632 
  

12(391) 

45-53 

12/2023 

 

41 

Vận dụng Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh về vai trò 

của nhân dân 

1 X 

Tạp chí Nghiên 

cứu dân tộc 

ISSN: 0866-

773X 

  

Vol 13 

Issue 1 

1-4 

 

12/2023 
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trong việc xây 

dựng Xã hội chủ 

nghĩa của Việt 

Nam hiện nay. 

42 

Building the 

civic 
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Trong đó: Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín 

(Scopus/WOS) mà Ứng viên là tác giả chính sau Tiến sĩ là 12 bài: [16], [17], [18], [21], 

[22], [29], [31], [32], [33], [34], [37], [42]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 
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8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS: 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): không 

b) Hoạt động đào tạo: 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu: 1 năm học 

- Ứng viên xin đề xuất Hội đồng tính gấp hai lần điểm công trình khoa học quy đổi tối 

thiểu đóng góp từ các bài báo khoa học, vận dụng từ Mục 3, Điều 6, Quyết định 37 do ứng 

viên chưa đủ thâm niên 6 năm đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ Đại học trở lên. 

- Giờ giảng dạy: 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): không 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): không 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: hướng dẫn chính 2 HVCH 

c) Nghiên cứu khoa học: không thiếu 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

- Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  

Tp Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2024 

                      

                      NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
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